
 

 

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

     Số:                            
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày       tháng 5 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 
Số lượng học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn  

và các trường THPT công lập năm học 2024-2025 

 

Căn cứ Quyết định số 915/QĐ-UBND ngày 08/4/2024 của UBND tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 các trường 

THPT công lập thuộc Sở Giáo dục và đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 921/QĐ-UBND ngày 08/4/2024 của UBND tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu về việc phê duyệt phương án, kế hoạch thi tốt nghiệp THPT năm 2024, xét tốt 

nghiệp THCS và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2024-2025; 

Căn cứ Công văn số 1615/SGDĐT-QLCL ngày 16/4/2024 về việc hướng dẫn tuyển 

sinh các lớp đầu cấp năm học 2024-2025 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ kết quả đăng ký của học sinh tính đến ngày 24/5/2024; 

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo số liệu học sinh đăng ký chính thức tham dự kỳ 

thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và các trường THPT công 

lập như sau: 

- Tổng số học sinh đăng ký dự thi: 16.353 học sinh. 

- Tổng số chỉ tiêu: 13.443 học sinh. 

(Số liệu cụ thể có phụ lục đính kèm) 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị niêm yết công khai cho phụ huynh và 

học sinh được biết để thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Đ/c Đặng Minh Thông PCT UBND tỉnh (b/c); 

- UBND huyện/tx/tp (p/h); 

- Đài PTTH tỉnh, Báo BR-VT (nhờ đưa tin); 

- Các trường THPT (t/h); 

- Các PGDĐT (t/h); 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu VT, QLCL.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
 

 

 

 

 

 



2 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 

CÁC TRƯỜNG THPT NĂM HỌC 2024 – 2025 
(Số liệu chính thức) 

(Đính kèm công văn số          /TB-SGDĐT ngày      tháng  5 năm 2024 của Sở  GDĐT) 

 

STT 
Mã 

trường 
Tên trường Chỉ tiêu 

NV1 (Đk 

thi trực 

tiếp) 

NV2 

Ghi chú số 

lượng có 

ĐK thi 

chuyên 

1 1301 THPT Chuyên Lê Quý Đôn 380 1011 261   

    Toán 90 223     

    Hóa học 60 168     

    Ngữ văn 30 97     

    Tin học 25 58 153   

    Vật lý 60 93     

    Ngoại ngữ 90 304     

    Sinh học 25 68 108   

2 1302 THPT Vũng Tàu 810 599 28 585 

3 1303 THPT Đinh Tiên Hoàng 675 714 574 28 

4 1304 THPT Trần Nguyên Hãn 675 958 1868 23 

5 1305 THPT Nguyễn Huệ 810 773 282 140 

6 1306 THPT Nguyễn Khuyến 675 1177 2145 25 

7 2301 THPT Châu Thành 540 532 7 77 

8 2302 THPT Bà Rịa 495 615 138 4 

9 2303 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 495 678 1145 0 

10 3301 THPT Võ Thị Sáu 440 508 416 6 

11 3302 THPT Dương Bạch Mai 352 418 511 0 

12 4301 THPT Trần Văn Quan 396 495 391 8 

13 4302 THPT Trần Quang Khải 396 433 1262 0 

14 4303 THPT Long Hải - Phước Tỉnh 360 364 33 0 

15 4304 THPT Minh Đạm 396 425 23 15 

16 5301 THPT Nguyễn Du 368 320 18 16 
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STT 
Mã 

trường 
Tên trường Chỉ tiêu 

NV1 (Đk 

thi trực 

tiếp) 

NV2 

Ghi chú số 

lượng có 

ĐK thi 

chuyên 

17 5302 THPT Nguyễn Trãi 360 417 109 0 

18 5303 THPT Ngô Quyền 331 412 120 2 

19 5304 THPT Trần Phú 368 474 257 3 

20 5305 THPT Nguyễn Văn Cừ 315 421 1150 0 

21 6301 THPT Phú Mỹ 810 993 52 60 

22 6302 THPT Hắc Dịch 675 772 887 1 

23 6303 THPT Trần Hưng Đạo 690 789 766 3 

24 7301 THPT Xuyên Mộc 360 365 49 11 

25 7302 THPT Phước Bửu 315 444 847 0 

26 7303 THPT Hòa Bình 326 454 23 2 

27 7304 THPT Hòa Hội 315 360 45 1 

28 7305 THPT Bưng Riềng 315 432 694 0 

Tổng cộng: 13.443 16.353 14.101 1.010 
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